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GÓP Ý DỰ THẢO BỘ HƯỚNG DẪN 
ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG TIÊN TIẾN 
I. VỀ THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN

	STT
	TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ
	ĐỒNG Ý HOẶC CÓ Ý KIẾN KHÁC

	3
	Đội ngũ Giảng viên
	

	3.1
	Có đội ngũ giảng viên đúng quy định hiện hành.
	Đồng ý với dự thảo

	3.2
	Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/sinh viên = 1/25.
	Đồng ý với dự thảo

	3.3a
	100% giảng viên có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ chuyên ngành trong đó có 4% đạt trình độ tiến sĩ
	Đồng ý với dự thảo

	3.3b
	100% có nghiệp vụ sư phạm.
	Đồng ý với dự thảo

	3.3c
	100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 30% đạt trình độ C2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	Đồng ý với dự thảo

	3.3d
	100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiếu Châu Âu
	Đồng ý với dự thảo

	3.3e
	100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin đạt trình độ Tin học IC3 (hoặc tương đương).
	Đồng ý với dự thảo 


II. VỀ BẢNG THỐNG KÊ MINH CHỨNG THEO TIÊU CHUẨN TRƯỜNG CAO ĐẲNG TIÊN TIẾN
	STT
	TIÊU CHUẨN/TIÊU CHÍ
	Tên minh chứng
(văn bản, hình ảnh, …)
	Góp ý bổ sung hoặc giảm bớt minh chứng

	3
	Đội ngũ Giảng viên
	
	

	3.1
	Có đội ngũ giảng viên đúng quy định hiện hành
	· Luật giáo dục 2005 (điều 79);

· Luật giáo dục đại học (chương VIII);

· Điều lệ trường cao đẳng (điều 26);

· Quy hoạch mạng lưới các trường đại học và cao đẳng giai đoạn 2006-2020 (Điều 1, khoản 2 mục c – Quyết định số 121/2007/QĐ-TTg ngày 27/7/2007);

· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn;

· Thống kê số cán bộ, giảng viên đang theo học cao học, nghiên cứu sinh;

· Kết quả khảo sát giảng viên về khả năng sử dụng ngoại ngữ và tin học;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với dự thảo

	3.2
	Có giảng viên cơ hữu (các học phần cơ sở và chuyên ngành) đảm bảo tỉ lệ Giảng viên/học sinh = 1/25
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Thông tư số 57/2011/TT-BGDĐT ngày 02/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp (Điều 5, khoản 1, điểm a);

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn;

· Thống kê hàng năm tỉ lệ trung bình giảng viên/sinh viên;

· Các thông tin, minh chứng khác.
	Đồng ý với dự thảo

	3.3
	Trình độ đội ngũ giảng viên đảm bảo:
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm;

· Văn bản quy định của trường về cơ cấu đội ngũ giáo viên cho các ngành nghề - bộ môn, trình độ - chuyên môn.
	Đồng ý với dự thảo

	
	a) 100% giảng viên có trình độ chuyên môn là Thạc sĩ chuyên ngành trong đó có 4% đạt trình độ tiến sĩ
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm.
	Đồng ý với dự thảo

	
	b) 100% có nghiệp vụ sư phạm
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ NN, TH, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên.
	Đồng ý với dự thảo

	
	c) 100% giảng viên chuyên ngành Ngoại ngữ đạt trình độ C1 trong đó có 30% đạt trình độ C2 theo khung tham chiêu Châu Âu
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên.
	Đồng ý với dự thảo

	
	d) 100% giảng viên chuyên ngành đạt trình độ B1 trong đó có 50% đạt trình độ B2 theo khung tham chiêu Châu Âu
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm;

· Kết quả phỏng vấn cán bộ, giảng viên.
	Đồng ý với dự thảo

	
	e) 100% giảng viên không chuyên ngành công nghệ thông tin có chứng chỉ Tin học IC3 (hoặc tương đương).
	· Thống kê về giảng viên theo đơn vị, khoa/ban, bộ môn: giới tính, tuổi đời, trình độ chuyên môn, học vị, chức danh, trình độ ngoại ngữ, tin học, thâm niên công tác, số giờ dạy hằng năm, nghiệp vụ sư phạm.
	Đồng ý với dự thảo
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